
I Khối Mầm non 0 17 14 39 11 20 20 5 8 0 134

1 Giáo viên 0 17 14 39 11 20 20 5 8 134 Sư phạm Mầm non, trình độ Cao đẳng 

II Khối Tiểu học 14 30 66 78 70 65 44 19 49 1 436

1 Văn hóa 11 30 54 73 49 53 30 17 42 359 SP Giáo dục Tiểu học, trình độ Đại học, hệ chính quy

2 Tin học 3 5 2 10 Tin học hoặc  Công nghệ thông tin, trình độ Đại học, hệ chính quy

3 Tiếng Anh 10 2 10 7 14 0 1 44  Tiếng Anh, trình độ Đại học, hệ chính quy

4 Thể dục 2 3 11 2 5 23

 Thể dục thể thao hoặc Giáo dục thể chất;  Thể dục thể thao - Giáo 

dục quốc phòng hoặc Giáo dục thể chất - Giáo dục quốc phòng hoặc 

Thể dục- Giáo dục quốc phòng, trình độ Đại học, hệ chính quy

III Khối THCS 6 7 17 4 0 11 11 16 0 0 72

1 Văn 3 1 3 2 9 Văn hoặc Ngữ văn, trình độ Đại học, hệ chính quy

2 Sử 2 2 1 1 3 9  Lịch sử, trình độ Đại học, hệ chính quy

3 Địa 1 2 1 4 8  Địa lý, trình độ Đại học, hệ  chính quy

4 Giáo dục công dân 1 1 2
 Giáo dục công dân hoặc Giáo dục chính trị, trình độ Đại học, hệ 

chính quy

5 Thể dục 4 4

 Thể dục thể thao hoặc Giáo dục thể chất;  Thể dục thể thao - Giáo 

dục quốc phòng hoặc Giáo dục thể chất - Giáo dục quốc phòng hoặc 

Thể dục- Giáo dục quốc phòng, trình độ Đại học, hệ  chính quy

6 Tiếng Anh 1 1 Tiếng Anh, trình độ Đại học, hệ  chính quy

7 Toán 2 1 10 2 15 Toán, trình độ Đại học, hệ chính quy

8 Lý 4 1 1 2 8 Vật lý, trình độ Đại học, hệ chính quy

9 Hóa 1 3 4 Hóa học, trình độ Đại học, hệ chính quy

10 Sinh 3 2 5 Sinh học, trình độ Đại học, hệ chính quy

11 Tin học 1 2 3 Tin học hoặc Công nghệ thông tin, trình độ Đại học, hệ chính quy

12 Công nghệ 2 2 4 Công nghệ, trình độ Đại học, hệ chính quy

20 54 97 121 81 96 75 40 57 1 642
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